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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT GÓI THẦU MSHH 01-2026
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Chủ đầu tư: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu;
- Tên gói thầu: Gói thầu MSHH 01-2026;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/Bộ Tổng Tham mưu. (Số 11 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội).
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa phải được sản xuất mới, chưa qua sử dụng; sản xuất không trước năm 2025; có thông tin rõ ràng về ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất; có tính năng, thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết;
- Hàng hóa phải có đầy đủ hồ sơ tài liệu bao gồm:
* Hồ sơ hàng hóa mua trong nước là sản phẩm nhập khẩu:
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); 
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc chứng nhận phù hợp (CoC); 
+ Chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc Test Report được cấp bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (cho các mục từ 21 đến 26, 39, 42, 43); chứng nhận phân tích (C/A) kèm theo kết quả phân tích (cho các mục từ 46 đến 88);
+ Bộ tờ khai hải quan, hóa đơn vận chuyển bản sao, hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng).
* Hồ sơ hàng hóa là hàng sản xuất trong nước: 
+ Giấy chứng nhận chất lượng/Giấy chứng nhận xuất xưởng;
+ Báo cáo thử nghiệm hàng hóa;
+ Thuyết minh kỹ thuật.
- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hóa;
- Cam kết hỗ trợ kỹ thuật về lắp đặt, hướng dẫn vận hành của Công ty hoặc Nhà sản xuất.
- Đáp ứng được điều kiện về thời gian bảo hành tối thiểu là 24 tháng, bảo trì tối thiểu 24 tháng
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
	[bookmark: _Hlk206770963]Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật, cấu hình tối thiểu

	1
	Sào cách điện
	- Điện áp hoạt động tối đa 110 kV;
- Chiều dài tối đa: 3,02 m.

	2
	Cáp đo
	- Kiểu đầu kết nối HV plug;
- Chiều dài cáp: 2 m.

	3
	Cáp đo
	- Kiểu đầu kết nối cáp N plug;
- Kiểu đầu kết nối hộp hiệu chuẩn BNC plug;
- Chiều dài cáp: 10 m.

	4
	Đầu đo
	- Dải tần số làm việc: đến 100 kHz;
- Chiều dài cáp: 1 m.

	5
	Đầu đo
	- Dạng đầu kết nối: 4 đầu BNC;
- Dải tần số làm việc đến 5 MHz;
- Trở kháng: 75 Ω.

	6
	Đầu đo
	- Điện áp hoạt động tối đa: ± 40 VDC;
- Dải tần số làm việc: 5 MHz.

	7
	Đầu đo
	- Giá trị điện dung nổi tối đa: 1 pF;
- Dải tần số làm việc 5 MHz.

	8
	Cáp đo 4 đầu
	- Dùng để kết nối giữa thiết bị đo và giá thử nghiệm;
- Chiều dài dây: 3 ft (tương đương 91,44 cm).

	9
	Giá đỡ cảm biến từ trường
	- Vật liệu chống nhiễm từ;
- Kích thước: (230 x 95 x 42,4) mm.

	10
	Đầu chuyển SMA Male (plug) sang 3,5 mm Female (Jack)
	- Dải tần số: DC đến 27 GHz;
- Hệ số sóng đứng (VSWR): 1,2:1;
- Đầu kết nối 1: SMA Male;
- Đầu kết nối 2: 3,5 mm Female.

	11
	Cáp đồng trục SMA đực sang SMA đực suy hao thấp
	- Dải tần số: DC đến 18 GHz;
- Hệ số sóng đứng (VSWR): Tối đa < 1,35:1 đến 18 GHz;
- Trở kháng: 50 Ω;
- Kiểu cáp: LL142;
- Chiều dài cáp: 100 cm;
- Kiểu kết nối 1: SMA Male;
- Kiểu kết nối 2: SMA Male.

	12
	Tải RF 10 Watt đến 6 GHz, BNC đực
	- Dải tần số: DC 6 GHz;
- Trở kháng: 50 Ω;
- Công suất đầu vào (CW): tối đa 10W;
- Hệ số sóng đứng (VSWR): tối đa 1,3:1;
- Kiểu kết nối: BNC Male.

	13
	Ống lót (Insert)
	- Phạm vi làm việc: (-30 đến 155) ℃;
- Ống lót (Insert) gồm:
+ 2 lỗ cắm kích thước 3 mm;
+ 2 lỗ cắm kích thước 4 mm;
+ 2 lỗ cắm kích thước 6 mm.

	14
	Ống lót (Insert)
	- Phạm vi làm việc: (-30 đến 155) ℃;
- Ống lót (Insert) gồm:
+ 1 lỗ cắm kích thước 3 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 4 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 6 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 8 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 10 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 0,25 in.

	15
	Ống lót (Insert)
	- Phạm vi làm việc: (50 đến 700) ℃;
- Ống lót (Insert) gồm:
+ 2 lỗ cắm kích thước 3 mm;
+ 2 lỗ cắm kích thước 4 mm;
+ 2 lỗ cắm kích thước 6 mm.

	16
	Ống lót (Insert)
	- Phạm vi làm việc: (50 đến 700) ℃;
- Ống lót (Insert) gồm:
+ 1 lỗ cắm kích thước 3 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 4 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 6 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 8 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 10 mm;
+ 1 lỗ cắm kích thước 0,25 in.

	17
	Khối đẳng nhiệt (Isothermal Block)
	- Phạm vi làm việc: (300 đến 1200) ℃;
- Khối đẳng nhiệt gồm:
+ 4 lỗ cắm kích thước 6,35 mm (0,25 in).

	18
	Đầu nối thông minh
	- Đầu nối thông minh (INFO-CON) sử dụng với nhiệt kế Fluke 1523 hoặc Fluke 1524;
- Đầu nối được sử dụng với nhiệt kế điện trở bạch kim (PRTs).

	19
	Bộ chuyển đổi Lemo sang Mini Grabbers (4 dây)
	- Đo điện trở của RTD đang hiệu chuẩn, hoặc xem giá trị nhiệt độ đo được trên đường cong chuẩn như IEC 60751.

	20
	Bộ chuyển đổi Lemo sang Universal TC (TC)
	- Hỗ trợ bù mối nối tham chiếu (RJC) với nhiệt điện trở chính xác trong (với cặp nhiệt điện nào có giắc cắm cặp nhiệt điện mini).

	21
	Tấm chuẩn độ cứng
	- Dải giá trị: (từ 28 đến 32,5) HRA; 
- Độ không đảm bảo đo: ≤1,45 HRA.

	22
	Tấm chuẩn độ cứng
	- Dải giá trị: (từ 37 đến 41,5) HRA;
- Độ không đảm bảo đo: ≤1,45 HRA.

	23
	Tấm chuẩn độ cứng
	- Dải giá trị: (từ 51 đến 61) HRA;
- Độ không đảm bảo đo: ≤1,45 HRA.

	24
	Tấm chuẩn độ cứng
	- Dải giá trị: (từ 66,5 đến 69) HRA; 
- Độ không đảm bảo đo: ≤1,45 HRA.

	25
	Tấm chuẩn độ cứng
	- Dải giá trị: (từ 71,5 đến 74,5) HRA;
- Độ không đảm bảo đo: ≤1,45 HRA.

	26
	Tấm chuẩn độ cứng
	- Dải giá trị: (từ 82 đến 83) HRA;
- Độ không đảm bảo đo: ≤0,73 HRA.

	27
	Bộ hộp đựng bảo quản chuẩn chính công suất
	

	27.1
	Hộp đựng bảo quản chuẩn chính công suất
	- Kích thước lọt lòng hộp trưng bày (Dài x Rộng x Cao): (280 x 130 x 40) mm;
- Kích thước lọt lòng hộp di động (Dài x Rộng x Cao x Cao nắp): (280 x 130 x 40 x 96) mm;
- Khoét lõi xốp cứng, bọc đệm;
- Vật kiệu: Nhôm-Mica, mút chống sốc.
* Cấu hình bao gồm:
- 03 hộp trưng bày;
- 03 hộp di động.

	27.2
	Hộp đựng bảo quản chuẩn chính công suất
	- Kích thước lọt lòng hộp trưng bày (Dài x Rộng x Cao): (440 x 260 x 40) mm;
- Khoét lõi xốp cứng, bọc đệm;
- Vật kiệu: Nhôm-mica, mút chống sốc.
* Cấu hình bao gồm:
- 03 hộp trưng bày.

	27.3
	Hộp đựng bảo quản chuẩn chính công suất
	- Kích thước lọt lòng hộp di động (Dài x Rộng x Cao x Cao nắp): (400 x 230 x 150 x 50) mm;
- Khoét lõi xốp cứng, bọc đệm;
- Vật kiệu: gỗ Polywood, mút chống sốc.
* Cấu hình bao gồm:
- 02 hộp di động.

	27.4
	Hộp đựng bảo quản chuẩn chính công suất
	- Kích thước lọt lòng hộp di động (Dài x Rộng x Cao x Cao nắp): (430 x 330 x 90 x 50) mm;
- Khoét lõi xốp cứng, bọc đệm;
- Vật kiệu: gỗ Polywood, mút chống sốc.
* Cấu hình bao gồm:
- 02 hộp di động.

	27.5
	Hộp đựng bảo quản chuẩn chính công suất
	- Kích thước lọt lòng hộp di động (Dài x Rộng x Cao x Cao nắp): (790 x 180 x 100 x 70) mm;
- Khoét lõi xốp cứng, bọc đệm;
- Vật kiệu: gỗ Polywood, mút chống sốc. 
* Cấu hình bao gồm:
- 02 hộp di động.

	27.6
	Hộp đựng bảo quản chuẩn chính công suất
	- Kích thước lọt lòng hộp di động (Dài x Rộng x Cao x Cao nắp): 950 x 200 x 100 x 90 mm;
- Khoét lõi xốp cứng, bọc đệm;
- Vật kiệu: gỗ Polywood, mút chống sốc.
* Cấu hình bao gồm:
- 02 hộp di động.

	28
	Cáp nối cao tần
	- Dải tần: từ DC đến 26,5 GHz;
- Kiểu đầu nối: 3,5 mm Male;
- Suy hao truyền qua lớn nhất: 3,0 dB.

	29
	Cáp nối cao tần  
	- Dải tần: từ DC đến 18 GHz;
- Kiểu đầu nối: SMA cắm thẳng;
- Suy hao truyền qua lớn nhất: 1,9 dB.

	30
	Cáp phân cực điện áp và ổn nhiệt
	- Cáp nối điện áp phân cực từ 1830A đến các bộ chuẩn 15XX/25XX; Có tích hợp đầu ổn định nhiệt độ; 
- Chiều dài cáp 15 inch.

	31
	Cáp phân cực điện áp và ổn nhiệt
	- Cáp nối điện áp phân cực từ 1830A đến các bộ chuẩn 15XX/25XX;
- Có tích hợp đầu ổn định nhiệt độ;
- Chiều dài cáp 48 inch.

	32
	Cáp ổn nhiệt
	- Cáp nối sấy nhiệt cho 1805 và 1806;
- Chiều dài cáp 48 inch

	33
	Cáp ổn nhiệt
	- Cáp nối sấy nhiệt cho 1830A;
- Chiều dài cáp 15 inch;

	34
	Cáp tín hiệu
	- Cáp nối một đầu không kết nối hở đầu dây, một đầu kết nối tới 1830A;
- Chiều dài cáp: 48 Inch;

	35
	Cáp hiệu chuẩn đầu cốt chỉa
	- Cáp nối một đầu không kết nối có đầu kẹp, một đầu kết nối tới 1830A; 
- Chiều dài cáp: 48 Inch.

	36
	Cáp tín hiệu
	- Cáp nối 1806A với bộ chuẩn 2510A và 1510A;
- Chiều dài cáp: 48 Inch

	37
	Bộ ghép định hướng ống sóng
	

	37.1
	Đầu ghép định hướng ống sóng
	- Kích thước ống sóng WR-90;
- Dải tần từ 8,2 GHz đến 12,4 GHz.

	37.2
	Đầu ghép định hướng ống sóng
	-  Kích thước ống sóng WR-112;
- Kiểu chuyển đổi Square cover sang SMA female;
- Dải tần từ 7,05 GHz đến 10 GHz.

	38
	Bộ chuyển đổi ống sóng đồng trục
	

	38.1
	Đầu chuyển đổi ống sóng đồng trục
	- Kích thước ống sóng WR-137;
- Kiểu chuyển đổi CMR-137 sang N female; 
- Dải tần từ 5,85 GHz đến 8,2 GHz.

	38.2
	Đầu chuyển đổi ống sóng đồng trục
	- Kích thước ống sóng WR-137;
- Kiểu chuyển đổi CMR-137 sang SMA female; 
- Dải tần từ 5,85 GHz đến 8,2 GHz.

	38.3
	Đầu chuyển đổi ống sóng đồng trục
	- Kích thước ống sóng WR-112;
- Kiểu chuyển đổi Square type sang N female; 
- Dải tần từ 7,05 GHz đến 10 GHz.

	38.4
	Đầu chuyển đổi ống sóng đồng trục
	- Kích thước ống sóng WR-112;
- Kiểu chuyển đổi UBR84 sang SMA female; 
- Dải tần từ 7,05 GHz đến 10 GHz.

	38.5
	Đầu chuyển đổi ống sóng đồng trục
	- Kích thước ống sóng WR-62;
- Kiểu chuyển đổi Square type sang SMA female;
- Dải tần từ 12,4 GHz đến 18 GHz.

	38.6
	Đầu chuyển đổi ống sóng đồng trục
	- Kích thước ống sóng WR-62;
- Kiểu chuyển đổi WR-62 sang N male; 
- Dải tần từ 12,4 GHz đến 18 GHz.

	38.7
	Đầu chuyển đổi ống sóng đồng trục
	- Kích thước ống sóng WR-62;
- Kiểu chuyển đổi Square type sang N female; 
- Dải tần từ 12,4 GHz đến 18 GHz.

	38.8
	Đầu chuyển đổi ống sóng đồng trục
	- Kích thước ống sóng WR-62;
- Kiểu chuyển đổi Square cover sang SMA male; 
- Dải tần từ 12,4 GHz đến 18 GHz.

	39
	Nguồn điện AC có thể lập trình
	Đầu ra AC:
- Công suất tối đa: 6 kVA;
- Dải điện áp: 0 ~ 175 V/ 0 ~ 350 V /Auto;
- Độ phân giải: 0,1 V;
- Dòng điện tối đa (chế độ 1 pha):
   + RMS: 60 A/ 30 A;
   + Peak (CF=4): 240 A/ 120 A.
- Tần số: 15 Hz ~ 2000 Hz;
- Độ chính xác: 0,01%.
Đầu ra DC (Chế độ 1 pha):
- Công suất: 6 kW;
- Điện áp: 247,5 V/495 V;
- Dòng điện: 60 A/30 A.
Đầu vào:
- Dải điện áp vận hành: 3Ø 200-240V ±10%VLN (WYE); 3Ø 200-240V ±10%VLL (Delta).
Đo lường:
- Dải điện áp: 0 ~ 175 V / 0 ~ 350 V /Auto, độ chính xác: 0,1 % RD + 0,2 % FS;
- Dòng (RMS): độ chính xác 0,2 % RD + 0,2 % FS;
- Dòng (đỉnh): độ chính xác 0,2 % RD + 0,4 % FS;
- Công suất: độ chính xác 0,2 % RD + 0,4 % FS.

	40
	Bộ dây đo nhiệt điện thấp
	- Hai dây đo: 48 in ± 1 in (122 cm ± 2,5 cm);
- Kích thước đầu nối: Đường kính 0,157 in (4 mm);
- Thân chính: Nylon;
- Đầu nối bảo vệ: Nylon;
- Loại cáp: RG-58/U.

	41
	Bộ dây đo nhiệt điện thấp
	- Hai dây đo: 48 in ± 1 in (122 cm ± 2,5 cm);
- Kích thước: Đường kính 0,3 in (7,6 mm); 
- Kiểu kết nối: Đầu nối hình càng cua;
- Loại cáp: Cáp có vỏ bọc hai dây dẫn.

	42
	Đầu leveling Head 50 Ω
	- Dải tần số: 1 mHz đến 4 GHz; 
- Độ chính xác tham chiếu với tần số nội bộ: ± (0,05 ppm +5 μHz);
- Dải biên độ: -130 dBm đến +24 dBm (0,2 μV đến 10 V pk-pk); >125 MHz: +20 dBm; >1,4 GHz: +14 dBm.

	43
	Đầu leveling Head 75 Ω
	- Dải tần số: 1 mHz đến 4 GHz; 
- Độ chính xác tham chiếu với tần số nội bộ: ± (0,05 ppm +5 μHz);
- Dải biên độ: -130 dBm đến +18 dBm (0,13 μV đến 6,3 V pk-pk); >125 MHz: +14 dBm; >1,4 GHz: +8 dBm.

	44
	Dầu Silicone
	- Dầu silicone loại 710;
- Phạm vi làm việc: 80 ℃ đến 300 ℃;
- 01 thùng là 18,9 L.

	45
	Dầu Silicone
	- Dầu silicone loại 200,05;
- Phạm vi làm việc: -40 ℃ đến 130 ℃;
- 01 thùng là 18,9 L.

	46
	Mẫu chuẩn nền thép
	- Kích thước ~40 mm Ø x ~15 mm;
-Thành phần hoá học (%): C: 0,3-0,5; Mn<1,5; P< 0,1; S<0,05; Si< 1; Ni<1,5.

	47
	Mẫu chuẩn nền thép
	- Kích thước 31 mm Ø x 18 mm;
- Thành phần hoá học (%): C: 0,1-0,3; Mn<1,0; P< 0,05; S<0,05; Si< 0,5; Ni<5; Cr<0,2.

	48
	Mẫu chuẩn nền thép
	- Kích thước 41 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): C<0,1; Mn<1,0; P< 0,02; S<0,02; Si< 1,5; Ni<3,5; Cr<1,5.

	49
	Mẫu chuẩn nền thép
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): C: 1,0-1,5; Mn<0,5; P< 0,02; S<0,02; Si< 0,2; Ni<1; Cr<1.

	50
	Mẫu chuẩn nền thép
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): C: 0,75-1,0; Mn<1,5; P< 0,03; S<0,01; Si< 1,0; Cr<0,2.

	51
	Mẫu chuẩn nền thép
	- Kích thước 40 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): C<0,1; Mn<1,5; P< 0,02; S<0,1; Si< 1,0; Ni<0,1; Cr<0,1.

	52
	Mẫu chuẩn nền thép
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): C: 0,5-0,8; Mn<2,0; P< 0,1; S<0,05; Si<0,5; Cr<0,5.  

	53
	Mẫu chuẩn nền thép không gỉ
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): C<0,1; Mn<1,0; P< 0,05; S<0,05; Si< 1,0; Ni: 19,00-22,00; Cr: 24,0-26,0.

	54
	Mẫu chuẩn nền thép không gỉ
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): C<0,05; Mn<1,5; P< 0,05; S<0,02; Si< 0,5; Ni: 9,0-11,0; Cr: 17,0-19,0.

	55
	Mẫu chuẩn nền thép không gỉ
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): C<0,05; Mn<1,0; P< 0,01; S<0,02; Si< 0,5; Ni: 11,0-13,0; Cr: 10,0-12,0. 

	56
	Mẫu chuẩn nền thép không gỉ
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): C<0,05; Mn<1,0; P< 0,01; S<0,01; Si<0,5; Ni: 5,0-7,0; Cr: 13,0-15,0.

	57
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr:0,05-0,06; Mn: 0,2-0,3; Cu: 4,5-4,6; Fe: 0,8-1,0; Si: 16,5-17,0; Ni: 0,10-0,20; Mg: 0,5-0,7.

	58
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr<0,005; Mn: 1,5-1,6; Cu: 0,2-0,3; Fe: 0,2-0,4; Si: 0,15-0,16; Ni:<0,005; Mg: 0,05-0,06.

	59
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
-  Thành phần hoá học (%): Cr<0,005; Mn: 0,15-0,16; Cu: 3,8-3,9; Fe: 1,2-1,3; Si: 9,6-9,7; Ni:0,3-0,4; Mg: 0,05-0,06.

	60
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr<0,005; Mn:0,06-0,07; Cu: 1,0-1,1; Fe: 0,4-0,6; Si:12,3-12,5; Ni:2,7-2,8; Mg<0,005; Ti: 0,06-0,07.

	61
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Øx 37 mm;
- Tính chất mẫu: Purity Aluminum.

	62
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Mn: 0,01-0,02; Cu: 0,02-0,04; Fe: 2,9-3,1; Si: 0,2-0,3; Ni: 0,02-0,04.

	63
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr:0,01-0,02; Mn: 0,05-0,06; Cu: 0,7-0,8; Fe: 0,1-0,2; Si: 9,0-9,1; Ni: 0,02-0,03; Mg: 0,5-0,6.

	64
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Øx 37 mm;
- Thành phần hoá học (%): Mn: 0,3-0,5; Cu: 0,4-0,6; Fe: 0,1-0,3; Si: 0,1-0,3; Zn:6,5-6,7; Mg: 2,9-3,1.

	65
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr: 0,01-0,02; Mn:0,3-0,5; Cu: 3,8-3,9; Fe: 0,8-0,9; Si: 6,2-6,3; Ni: 0,2-0,3; Mg: 0,1-0,2.

	66
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr<0,005; Mn:0,01-0,02; Cu: 0,03-0,04; Fe: 0,2-0,3; Si: 0,6-0,8; Mg: 0,7-0,8.  

	67
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr<0,005; Mn:0,2-0,3; Cu: 10-10,4; Fe:1,0-1,1; Si: 4,0-4,1; Mg: 0,2-0,4; Ni: 0,2-0,3.

	68
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr: 0,01-0,02; Mn: 0,05-0,06; Cu: 1,8-1,9; Fe: 0,15-0,16; Si: 9,0-9,1; Mg: 0,5-0,6; Ni: 0,01-0,02.  

	69
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr: 0,01-0,02; Mn: 0,2-0,4 ;Cu: 3,2-3,3; Fe: 0,8-1,0; Si: 9,2-9,3; Mg: 0,1-0,2; Ni: 0,2-0,4.

	70
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr: 0,3-0,5; Mn: 0,06-0,07; Cu: 0,15-0,16; Fe:0,9-1,0; Si: 8,7-8,8; Mg: 0,3-0,4; Ni: 0,05-0,06.

	71
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr: 0,21-0,22; Mn: 0,04-0,05; Cu: 2,1-2,2; Fe: 0,15-0,16;  Si: 0,1-0,2; Mg: 3,1-3,2; Ni: 0,01-0,02.  

	72
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%) Mn: 0,08-0,09; Cu: 0,08-0,09; Fe:0,2-0,4;  Si:0,08-0,09; Mg: 10,5-10,7.  

	73
	Mẫu chuẩn nền nhôm
	- Kích thước 64 mm Ø x 25 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cr<0,005; Mn: 0,05-0,06; Cu: 0,1-0,2; Fe: 0,3-0,4;  Si: 0,08-0,09; Mg: 3,5-3,6; Ni<0,005.

	74
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước 60 mm Ø x 5 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 63,0-65,0; Sn: 0,1-0,2; Pb: 0,1-0,2; Zn: 15,0-17,0; Fe: 4,0-5,0; Ni: 0,4-0,5; Mn : 5,0-6,0; Al : 7,0-8,0; Si: 0,1-0,2.  

	75
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước ~40 mm Ø x ~15 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 82,0-83,0 ; Sn: 17,0-18,0; Pb: <0,1; Zn<0,01; Ni<0,15; Zn<0,01; Si<0,01; P<0,01.

	76
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước Ø40x15mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 54,0-60,0 ; Sn<1,0; Pb<0,5; Mn< 0,2; Zn: 40,0-45,0; Ni<0,5; Si<0,5; P<0,2.

	77
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước 42 mm Ø x 20 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 85-90 ; Sn<0,2; Pb<0,5; Mn< 0,5; Zn: 8,0-11,0; Ni<0,1; Si: 2,5-5,0; P<0,1.

	78
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước ~50 mm Ø x (10-12) mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 77,0-83,0 ; Sn<0,5;  Mn< 2,0; Zn<1,0; Ni: 4,0-6,0; ; Si<0,5; Fe: 3,0-6,0.

	79
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước ~40 mm Ø x ~15 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu :91,0-92,0;Sn: 3,0-4,0; P: 0,8-1,0; Pb<1,5; Zn:1,0-2,0;  Fe<0,5; Ni< 1,0; Al <0,1; Sb<0,5.

	80
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước ~40 mm Ø x ~15 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 86,0-88,0 ; Sn:3,0-6,0; Pb<0,5;  Zn: 5,0-6,0; Ni<0,5; Se: 0,4-0,6; Bi: 1,0-2,0.  

	81
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước ~40 mm Ø x ~15 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 88,0-90,0; Sn: 9,0-11,0; Fe<0,1; Mn< 1,0; Ni<0,2;  Zn<0,2; Al<0,1; P<0,2.

	82
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 63,0-68,0 ; Fe<1,0; Mn< 1,0; Ni: 30,0-33,0;  Zn<0,2; Si<0,2; P<0,1.

	83
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước 31 mm Ø x 18 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 65,0-68,0 ; Fe<1,0; Mn< 1,0; Ni: 30,0-33,0;  Zn<0,2; Si<0,2; P<0,1.

	84
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước ~40 mm Ø x ~15 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu :95,0-96,0; Si: 3,0-4,0; Sn<0,02; Pb<0,05; Zn<0,1;  Fe<0,2; Mn< 1,0; Ni<0,1.

	85
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước 31 mm Ø x 18 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 88,0-90,0 ; Sn:3,0-6,0; Pb<0,1;  Zn: 5,0-6,0; Ni<0,5; ; Se: 0,6-0,8; Bi: 1,0-2,0.  

	86
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước 38mm Ø x 19mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu :80,0-82,0; Al: 9,0-11,0;  Fe: 3,0-4,0; Sn<0,2; Mg<0,1; Mn< 0,5;  Ni:3,0-5,0; Si:<0,2; P<0,1.

	87
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước ~40 mm Ø x ~15 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 85-88,0 ; Fe:1,0-2,0; Mn< 2,0; Ni: 9,0-11,0;  Zn<0,5; Sn<0,5; P<0,1.

	88
	Mẫu chuẩn nền đồng
	- Kích thước 38 mm Ø x 19 mm;
- Thành phần hoá học (%): Cu : 74,0-75,0 ; Sn<0,2; Pb<0,5; Mn< 0,5; Zn: 18-22; Ni<0,1; Si: 3,0-5,0; P<0,1.


1.3. Các yêu cầu khác
a) Vận chuyển, lắp đặt
[bookmark: _Hlk198120258]- Hàng hóa phải được bàn giao, lắp đặt và chạy thử tại Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BTTM. Địa chỉ số 11 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội và các địa điểm khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
[bookmark: _Hlk198063354]- Hàng hóa được đóng gói, bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vận chuyển, lắp đặt các hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu do nhà thầu thực hiện nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về thiết bị, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt vận hành chạy thử, bàn giao, nghiệm thu.
b) Yêu cầu về huấn luyện sử dụng hàng hóa
[bookmark: _Hlk198063364]Nhà thầu phải có kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn sử dụng các hàng hóa thuộc gói thầu cho cán bộ, nhân viên của đơn vị tiếp nhận sản phẩm. 
Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ vật tư phục vụ cho huấn luyện sử dụng hàng hóa để đảm bảo cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư khai thác được tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Các cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải có đủ năng lực khai thác, sử dụng thành thạo các tính năng, kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu cung cấp và các dịch vụ sau bán hàng.
c) Bảo hành
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về bảo quản hàng hóa, đồng bộ bảo đảm tình trạng hoạt động tốt kể từ ngày lắp đặt tới ngày hoàn thành nghiệm thu các cấp. 
[bookmark: _GoBack]- Bảo hành: Nhà thầu phải cam kết bảo hành hàng hóa cung cấp tối thiểu 24 tháng sau khi hàng hóa được kiểm tra, giám định chất lượng; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng (nếu có) và nghiệm thu theo quy định.
- Dịch vụ sau bảo hành: Sau khi hết thời gian bảo hành nhà cung cấp cam kết ký hợp đồng bảo dưỡng thường kỳ hàng năm với giá ưu đãi nếu bên mua có nhu cầu. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Việc kiểm tra và thử nghiệm được thực hiện sau khi nhà thầu giao hàng cho Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng/BTTM. Nội dung kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa như sau:
1.1. Kiểm tra, bàn giao hàng hóa:
- Kiểm tra tính nguyên vẹn được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sự đúng đủ về số lượng, chủng loại, đồng bộ, ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa;
- Kiểm tra hồ sơ hàng hóa: 
* Hồ sơ hàng hóa mua trong nước là sản phẩm nhập khẩu:
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); 
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc chứng nhận phù hợp (CoC); 
+ Chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc Test Report được cấp bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (cho các mục từ 21 đến 26, 39, 42, 43); chứng nhận phân tích (C/A) kèm theo kết quả phân tích (cho các mục từ 46 đến 88);
+ Bộ tờ khai hải quan, hóa đơn vận chuyển bản sao, hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng).
* Hồ sơ hàng hóa là hàng sản xuất trong nước: 
+ Giấy chứng nhận chất lượng/Giấy chứng nhận xuất xưởng;
+ Báo cáo thử nghiệm hàng hóa;
+ Thuyết minh kỹ thuật.
1.2. Lắp đặt, vận hành, chạy thử phục vụ giám định, thử nghiệm; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng (nếu có); hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu các cấp.
- Lắp đặt, kiểm tra sự đáp ứng về thông số kỹ thuật, độ ổn định của hàng hóa;
- Vận hành hàng hóa phục vụ công tác giám định chất lượng và kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng (nếu có);
- Vận hành phục vụ hướng dẫn sử dụng hàng hóa;
- Vận hành hàng hóa phục vụ nghiệm thu các cấp;
- Công tác an toàn khi thực hiện vận hành, chạy thử: Tuyệt đối tuân thủ theo quy định an toàn về vận hành hàng hóa. 
- Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển lắp đặt, vận hành, chạy thử phục vụ giám định, thử nghiệm; kiểm tra an ninh; kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng (nếu có); hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu các cấp và các chi phí liên quan khác do nhà thầu chịu trách nhiệm.




